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VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY KB 
INSURANCE CO., LTD. TẠI HÀ NỘI 

1. Thông tin về Văn phòng đại diện tại Việt Nam/ Information of representative 
office in Vietnam: 

 
 
 
 
 
 
 

Ông Song Sang Jai 
Trưởng văn phòng đại diện/Chief Representative 

Tên VPĐD/Name of 
Representative Office: 

KB Insurance Representative Office Co.,Ltd in Ha Noi 

Địa chỉ đặt trụ sở 
chính/Address:  

Phòng 801, Tòa nhà Tung Shing Square, số 2 Ngô 
Quyền, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 

Điện thoại/Tel: (024) 39350814/5 
Fax: (024) 39350813 

Email: lginshanoi@hn.vnn.vn 
Số lượng nhân viên của 
VPĐD/Number of staff(s): 

01 người (người nước ngoài: 01 người). 

2. Thông tin về doanh nghiệp bảo hiểm/ Information of insurance enterprise: 

Tên gọi/Name: KB Insurance Co., Ltd. 
Quốc tịch/Nationality:  Hàn Quốc 

Năm thành lập/ 
Established year: 

1959 

Địa chỉ/Address:  Tòa nhà KB Insurance, 117, Taeheran-ro, 
Gangnam-gu, Seoul 06134, Korea 

 
Lĩnh vực hoạt động/ Scope 
of operation: 

Bảo hiểm phi nhân thọ 
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VPĐD CÔNG TY KB INSURANCE CO., LTD 
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

1. Thông tin về Văn phòng đại diện tại Việt Nam/ Information of representative 
office in Vietnam: 

 
 
 
 
 
 
 

  Ông Song Sang Jai 
Trưởng văn phòng đại diện/Chief Representative 

Tên VPĐD/Name of 
Representative Office: 

KB Insurance Representative Office Co.,Ltd in Ho Chi 
Minh City 

Địa chỉ đặt trụ sở 
chính/Address:  

 

Phòng 15/3, Tầng 16, Vincom Center, 72 Lê Thánh 
Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM 

Điện thoại/Tel: (028) 38219968 / 9 

Fax: (028) 38219967 
Email: badtn.kbins@gmail.com 

 
Số lượng nhân viên của 
VPĐD/Number of staff(s): 

02 người (người Việt Nam: 01 người; người nước 
ngoài: 01 người) 

2. Thông tin về doanh nghiệp bảo hiểm/ Information of insurance enterprise: 

Tên gọi/Name: KB Insurance Co., Ltd. 
Quốc tịch/Nationality:  Hàn Quốc 
Năm thành lập/ 
Established year: 

1959 

Địa chỉ/Address:  Tòa nhà KB Insurance, 117, Taeheran-ro, 
Gangnam-gu, Seoul 06134, Korea 

Lĩnh vực hoạt động/ Scope 
of operation: 

Bảo hiểm phi nhân thọ  
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VPĐD THƯỜNG TRÚ CÔNG TY HYUNDAI 
MARINE & FIRE INSURANCE CO., LTD 

TẠI TP. HỒ CHÍ MINH 

1. Thông tin về Văn phòng đại diện tại Việt Nam/ Information of representative 
office in Vietnam: 

 
Ông Hong Sang Hyuk 

Trưởng văn phòng đại diện/Chief Representative 

Tên VPĐD/Name of 
Representative Office: 

Hyundai Marine & Fire Insurance Co., Ltd 
Representative Office in Ho Chi Minh 

Địa chỉ đặt trụ sở 
chính/Address:   

Tầng 4, PDD Tower, 162 Pasteur, Quận 1, Thành phố 
Hồ Chí Minh 

Điện thoại/Tel: (028) 38278215 

Fax: (028) 38278212  

Email: hyundaimfi@hikorea.com.vn 

Số lượng nhân viên của 
VPĐD/Number of staff(s): 

02 người (người nước ngoài: 01 người, người Việt 
Nam: 01 người) 

2. Thông tin về doanh nghiệp bảo hiểm/ Information of insurance enterprise: 

Tên gọi/Name: Hyundai Marine & Fire Insurance Co., Ltd 
Quốc tịch/Nationality:  Hàn Quốc 
Năm thành lập/ 
Established year: 

1955 

Địa chỉ/Address:  163 Sejongdaero, Jongno-gu, Seoul-Korea 

Lĩnh vực hoạt động/  
Scope of operation: 

Bảo hiểm - Tái bảo hiểm 
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VPĐD THƯỜNG TRÚ CÔNG TY HYUNDAI 
MARINE & FIRE INSURANCE CO., LTD 

TẠI HÀ NỘI 

1. Thông tin về Văn phòng đại diện tại Việt Nam/ Information of representative 
office in Vietnam: 

 
Ông Hong Sang Hyuk 

Trưởng văn phòng đại diện/Chief Representative 

Tên VPĐD/Name of 
Representative Office: 

Hyundai Marine & Fire Insurance Co., Ltd 
Representative Office in Ha Noi 

Địa chỉ đặt trụ sở 
chính/Address:   

P.2607, tầng 26, tòa nhà Lotte Center, số 54 Liễu Giai, 
Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội. 

Điện thoại/Tel: (024) 710 67899 

Fax: (024) 710 67895 

Email: hyundaimfi@hn.vnn.vn 

Số lượng nhân viên của 
VPĐD/Number of staff(s): 

03 người (người nước ngoài: 01 người, người Việt 
Nam: 02 người) 

2. Thông tin về doanh nghiệp bảo hiểm/ Information of insurance enterprise: 

Tên gọi/Name: Hyundai Marine & Fire Insurance Co., Ltd 
Quốc tịch/Nationality:  Hàn Quốc 
Năm thành lập/ 
Established year: 

1955 

Địa chỉ/Address:  163 Sejongdaero, Jongno-gu, Seoul-Korea 
Lĩnh vực hoạt động/  
Scope of operation: 

Bảo hiểm - Tái bảo hiểm 
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VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY BẢO HIỂM  

THƯƠNG MẠI HÀN QUỐC  
TẠI HÀ NỘI 

1. Thông tin về Văn phòng đại diện tại Việt Nam/ Information of representative 
office in Vietnam: 

 

 
Ông Bang Kyung Bae 

Trưởng văn phòng đại diện/Chief Representative 
 

Tên VPĐD/Name of 
Representative Office: 

Korea Trade Insurance Corporation Representative 
Office in Hanoi 

Địa chỉ đặt trụ sở 
chính/Address:   

PO 2307, Tầng 23, Lô E6, Keangnam Hanoi Lanmark 
Tower, KĐTM Cầu Giấy, phường Mễ Trì, quận Nam 
Từ Liêm, Hà Nội 

Điện thoại/Tel: (024) 7302-2090 
Fax: (024) 7306-6020 
Website: www.ksure.or.kr 

Email: Bkb0211@ksure.or.kr 
Số lượng nhân viên của 
VPĐD/Number of staff(s): 

03 người (người Việt Nam: 02 người, người nước 
ngoài: 01 người) 

2. Thông tin về doanh nghiệp bảo hiểm/ Information of insurance enterprise: 
Tên gọi/Name: Korea Trade Insurance Corporation 
Quốc tịch/Nationality:  Hàn Quốc 
Năm thành lập/ Established 
year: 

1992 

Địa chỉ/Address:  14, Jong-ro, Jongno-gu, Seoul, 03187, Hàn Quốc 
 

Lĩnh vực hoạt động/ Scope 
of operation: 

Bảo hiểm thương mại 
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VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY BẢO HIỂM  
THƯƠNG MẠI HÀN QUỐC  

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 
1. Thông tin về Văn phòng đại diện tại Việt Nam/ Information of representative 
office in Vietnam: 

 

Ông Park Seong Ha 
Trưởng văn phòng đại diện/Chief Representative 

 
Tên VPĐD/Name of 
Representative Office: 

Korea Trade Insurance Corporation Representative 
Office in Ho Chi Minh City 

Địa chỉ đặt trụ sở 
chính/Address:   

P.1207, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, phường Bến 
Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

Điện thoại/Tel: (028) 3824-6844 
Fax: (028) 3824-6846 

Website: www.ksure.or.kr 
Email: psh0370@ksure.or.kr 
Số lượng nhân viên của 
VPĐD/Number of staff(s): 

04 người (người Việt Nam: 02 người, người nước 
ngoài: 02 người) 

2. Thông tin về doanh nghiệp bảo hiểm/ Information of insurance enterprise: 
Tên gọi/Name: Korea Trade Insurance Corporation 
Quốc tịch/Nationality:  Hàn Quốc 

Năm thành lập/ Established 
year: 

1992 

Địa chỉ/Address:  14, Jong-ro, Jongno-gu, Seoul, 03187, Hàn Quốc 
 

Lĩnh vực hoạt động/ Scope 
of operation: 

Bảo hiểm thương mại 
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VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY SOMPO 
JAPAN NIPPONKOA INSURANCE INC.  

TẠI HÀ NỘI 

 
 
1. Thông tin về Văn phòng đại diện tại Việt Nam/ Information of representative 
office in Vietnam: 

 
Ông Yuzuru Tsukui 

Trưởng văn phòng đại diện/Chief Representative       

Tên VPĐD/Name of 
Representative Office: 

Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc., Hanoi 
Representative Office. 

Địa chỉ đặt trụ sở 
chính/Address:   

Phòng 902, Tầng 9, Tung Shing Square, 2 Ngô Quyền, 
Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Điện thoại/Tel: (024) 3934.0980  
Fax: (024) 3934.0981 

Email: phuong@sjnk-vn.com 
Số lượng nhân viên của 
VPĐD/Number of staff(s): 

04 người (người nước ngoài: 03 người, người Việt 
Nam : 01 người) 

2. Thông tin về doanh nghiệp bảo hiểm/ Information of insurance enterprise: 

Tên gọi/Name: Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc. 
Quốc tịch/Nationality: Nhật Bản 
Năm thành lập/ 
Established year: 

1888 

Địa chỉ/Address:  26-1 , Nishi- Shinjuku 1-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, 
Japan 

Lĩnh vực hoạt động/ Scope 
of operation: 

Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ  
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VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY SOMPO 
JAPAN NIPPONKOA INSURANCE INC. 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

1. Thông tin về Văn phòng đại diện tại Việt Nam/ Information of representative 
office in Vietnam: 

 
Ông Yoshiyuki Mizuno 

Trưởng văn phòng đại diện/Chief Representative 
 
 

Tên VPĐD/Name of 
Representative Office: 

Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc. Ho Chi Minh 
City Representative Office 

Địa chỉ đặt trụ sở 
chính/Address:   

Phòng 15/2, Lầu 16 Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, 
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

Điện thoại/Tel: (08) 38224842/44 

Fax: (08) 38219037 
Email: mizuno@uicvn.com 
Số lượng nhân viên của 
VPĐD/Number of staff(s): 

03 người (Người nước ngoài: 02 người, Người 
Việt Nam: 01 người) 

2. Thông tin về doanh nghiệp bảo hiểm/ Information of insurance enterprise: 
Tên gọi/Name: Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc. 
Quốc tịch/Nationality: Nhật Bản 

Năm thành lập/ 
Established year: 

1888 

Địa chỉ/Address:  26-1, Nishi-Shinjuku 1-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, 
Japan 

Lĩnh vực hoạt động/ 
Scope of operation: 

Bảo hiểm phi nhân thọ 
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VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY ALLIANZ SE 

1. Thông tin về Văn phòng đại diện tại Việt Nam/ Information of representative 
office in Vietnam: 

 
Ông Alan David Smee 

Trưởng văn phòng đại diện/Chief Representative        

Tên VPĐD/Name of 
Representative Office: 

Allianz SE Resident Representative Office Hanoi 

Địa chỉ đặt trụ sở 
chính/Address:   

Tầng 6, 59A Lý Thái Tổ, Hà Nội 

Điện thoại/Tel: 84.4.39367809 / 0913201519  
Fax: 84.4.39368069 
Email: thimailan.nguyen@commerzbank.com; 

lannguyen683@gmail.com 
Website: www.allianz.com 
Số lượng nhân viên của 
VPĐD/Number of staff(s): 

01 người (người Việt Nam: 01 người) 

2. Thông tin về doanh nghiệp bảo hiểm/ Information of insurance enterprise: 
Tên gọi/Name: Allianz SE 
Quốc tịch/Nationality: Đức 
Năm thành lập/ 
Established year: 

1890 

Địa chỉ/Address:  Königinstraße 28, 80802 München, Germany 
Lĩnh vực hoạt động/ Scope 
of operation: 

Bảo hiểm và Quản lí tài sản 
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VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY  
TNHH BẢO HIỂM CHEVALIER  
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

1. Thông tin về Văn phòng đại diện tại Việt Nam/Information of representative 
office in Vietnam: 

 
Ông Phạm Hữu Chung 

Trưởng văn phòng đại diện/Chief Representative 
    

Tên VPĐD/Name of 
Representative Office: 

The Representative office of Chevalier Insurance 
Company Limited in Hochiminh City 
 

Địa chỉ đặt trụ sở 
chính/Address:  

Tòa nhà Nhật Thành, phòng 002 số 43 đường Lê Thị 
Hồng Gấm, Phường Nguyễn Thái Bình Quận 1, Tp. Hồ 
Chí Minh, Việt Nam. 
 

Điện thoại/Tel: (028) 3823 5920 – 3823 7946 
Fax:  (028) 3823 7947 
Email: chevalier.vnoff@chevalier.com.vn 
Website: www.chevalier.com 
Số lượng nhân viên của 
VPĐD/Number of staff(s): 

02 người (người Việt Nam: 02 người) 

2. Thông tin về doanh nghiệp bảo hiểm/ Information of insurance enterprise: 
Tên gọi/Name: Chevalier Insurance Company Ltd 
Quốc tịch/Nationality: Hong Kong 
Năm thành lập/ 
Established year: 

1998 

Địa chỉ/Address: 22/F., Chevalier Commercial Centre, 8 Wang Hoi 
Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong 

Lĩnh vực hoạt động/ 
 Scope of operation: 

Bảo hiểm tổng hợp 
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VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN AMTRUST 
EUROPE LIMITED TẠI VIỆT NAM 

1. Thông tin về Văn phòng đại diện tại Việt Nam/ Information of representative 
office in Vietnam: 

 
Bà Phạm Nhật Huyền Linh 

Trưởng văn phòng đại diện/Chief Representative       
Tên VPĐD/Name of 
Representative Office: 

Representative Office of AmTrust Europe Limited in 
Vietnam 

Địa chỉ đặt trụ sở 
chính/Address: 

Phòng 3A, Tòa nhà Vietnam Control, 2/3A Nguyễn 
Thị Minh Khai, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

Điện thoại/Tel: (028) 39117042 

Fax:  
Website: www.amtrusteurope.com 
Email: Andrew.goddar@r8is.com 
Số lượng nhân viên của 
VPĐD/Number of staff(s): 

04 người (người Việt Nam: 04 người; người nước 
ngoài: 0 người) 

2. Thông tin về doanh nghiệp bảo hiểm/ Information of insurance enterprise: 
Tên gọi/Name: AmTrust Europe Limited 

Quốc tịch/Nationality: Anh 
Năm thành lập/ 
Established year: 

1975 

Địa chỉ/Address: Số 2 Minster Court, Mincing Lane, London EC3R 
7BB, Vương quốc Anh 

Lĩnh vực hoạt động/ Scope 
of operation: 

Bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm phi nhân thọ 
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VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY  
TNHH  BẢO HIỂM NHÂN THỌ NAN SHAN 

TẠI VIỆT NAM 

1. Thông tin về văn phòng đại diện tại Việt Nam/ Information of representative 
office in Vietnam: 

 
Ông Yang, Ming - Fang 

Trưởng văn phòng đại diện/Chief Representative 

Tên VPĐD/Name of 
Representative Office: 

The Representative office of Nan Shan Life Insurance 
Co.,Ltd in Vietnam 

Địa chỉ đặt trụ sở 
chính/Address:  

Phòng 305, Tòa nhà Sao Bắc, số 4 Dã Tượng, Hoàn Kiếm, 
Hà Nội 

Điện thoại/Tel: (024) 39427923 
Fax: (024) 39427924 
Email: Yvonne-VN.Cao@NANSHAN.com.tw 
Website: http://www.nanshanlife.com.vn/ 
Số lượng nhân viên của 
VPĐD/Number of staff(s): 

02 người (người Việt Nam: 01 người; người nước 
ngoài: 01 người). 

2. Thông tin về doanh nghiệp bảo hiểm/ Information of insurance enterprise: 
Tên gọi/Name: Nan Shan Life Insurance Co., Ltd. 
Quốc tịch/Nationality: Đài Loan 
Năm thành lập/ 
Established year: 

1963 

Địa chỉ/Address: Số 168, Zhuang Jing Road, quận Xinyi, Đài Bắc, Đài Loan, 
Trung Hoa Dân Quốc 

Lĩnh vực hoạt động/ Scope 
of operation: 

Bảo hiểm nhân thọ 

 



THE ANNUAL REPORT OF VIETNAM INSURANCE MARKET 2015 
 

 

 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA SHIN KONG 
LIFE INSURANCE CO., LTD  

TẠI HÀ NỘI 

1. Thông tin về Văn phòng đại diện tại Việt Nam/ Information of representative 
office in Vietnam: 

 
Ông Chu Ching Pin 

Trưởng văn phòng đại diện/Chief Representative 

Tên VPĐD/Name of 
Representative Office: 

Representative office of Shin Kong Life Insurance Co., 
Ltd in Hanoi 

Địa chỉ đặt trụ sở chính/ 
Address:  

Phòng 705, tầng 7, tòa nhà 3D, số 3 Duy Tân, Cầu Giấy, 
Hà Nội 

Điện thoại/Tel: (024) 37724582 
Fax: (024) 37724583 
Email: jbchu@skl.com.tw 
Website: www.skl.com.tw 
Số lượng nhân viên của 
VPĐD/Number of staff(s): 

01 người (người Việt Nam: 01 người) 

2. Thông tin về doanh nghiệp bảo hiểm/ Information of insurance enterprise: 

Tên gọi/Name: Shin Kong Life Insurance Co., Ltd 
Quốc tịch/Nationality: Đài Loan 
Năm thành lập/ 
Established year: 

1963 

Địa chỉ/Address: Số 66, đoạn 1, đường Trung Hiếu Tây, thành phố Đài 
Bắc, Đài Loan 

Lĩnh vực hoạt động/ Scope 
of operation: 

Bảo hiểm nhân thọ 
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VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY 
TNHH CP BẢO HIỂM NHÂN THỌ 

ĐÀI LOAN TẠI HÀ NỘI  

1. Thông tin về Văn phòng đại diện tại Việt Nam/ Information of representative 
office in Vietnam: 

 
Trưởng văn phòng đại 
diện/Chief Representative 
 

 
Ông Yeh Pai Hung (do VPĐD đang làm thủ tục 
đóng cửa nên không có ảnh trưởng VPĐD) 

 
Tên VPĐD/Name of 
Representative Office: 

Taiwan Life Insrance Co.,Ltd – Ha noi Representative 
Office 

Địa chỉ đặt trụ sở 
chính/Address:  

Phòng 1, tầng 10, số 4A Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội 

Điện thoại/Tel: (024) 3.772.5041 

Fax: (024) 3.772.5048 

Website: www.twlife.com.tw 

  

Số lượng nhân viên của 
VPĐD/Number of staff(s): 

01 người (người nước ngoài: 01 người) 

2. Thông tin về doanh nghiệp bảo hiểm/ Information of insurance enterprise: 

Tên gọi/Name: Taiwan Life Insurance Co.,Ltd 

Quốc tịch/Nationality: Đài Loan 

Năm thành lập/ 
Established year: 

1950 

Địa chỉ/Address: Tầng 8, Số 188, Đường Kinh Mậu 2, Khu Nam Cảng 
11568, Thành Phố Đài Bắc, Đài Loan. 

Lĩnh vực hoạt động/ Scope 
of operation: 

Bảo hiểm nhân thọ 

  
  



THE ANNUAL REPORT OF VIETNAM INSURANCE MARKET 2015 
 

 

 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY AXA SA (PHÁP)  
TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

1. Thông tin về Văn phòng đại diện tại Việt Nam/ Information of representative 
office in Vietnam: 

 
Bà Bùi Thị Thu Thanh 

Trưởng văn phòng đại diện/Chief Representative 

Tên VPĐD/Name of 
Representative Office: 

AXA SA (France) Representative Office in Hanoi 

Địa chỉ đặt trụ sở 
chính/Address:  

Số 787 Đường Trương Định, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 

Điện thoại/Tel: (024) 3938 0355 
Fax: (024) 3938 0356 
Website: www.axa.com 

Email: thanh.bui@axavietnam.vn 
Số lượng nhân viên của 
VPĐD/Number of staff(s): 

01 người Việt Nam 

2. Thông tin về doanh nghiệp  bảo hiểm/ Information of insurance enterprise: 

Tên gọi/Name: AXA SA 

Quốc tịch/Nationality: Pháp 
Năm thành lập/ Established 
year: 

1817 

Địa chỉ/Address: 25 avenue Matignon, 75008 Paris 
Lĩnh vực hoạt động/ Scope of 
operation: 

Phi nhân thọ, nhân thọ và quản lý tài sản 



THÒ TRÖÔØNG BAÛO HIEÅM VIEÄT NAM NAÊM 2015 

 

 
 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY 
TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ 

SAMSUNG TẠI HÀ NỘI 

1. Thông tin về văn phòng đại diện tại Việt Nam/ Information of representative 
office in Vietnam: 

 
Ông Kim Jong Hak 

Trưởng văn phòng đại diện/Chief Representative 
   
Tên VPĐD/Name of 
Representative Office: 

Samsung Life Insurance – Hanoi Representative Office 

Địa chỉ đặt trụ sở 
chính/Address:  

P2110+2111, Tầng 21, Tòa nhà Capital Tower, 109 
Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, 
Hà Nội 

Điện thoại/Tel: (024) 3.9369057/(024) 3.9369056 
Fax: (024) 3.9368855 
Email: jong10.kim@samsung.com 

nguyen.ngothi@partner.samsung.com 
ngonguyen88@gmail.com 

Số lượng nhân viên của 
VPĐD/Number of staff(s): 

02 người (người Việt Nam: 01 người, người nước 
ngoài: 01 người) 

2. Thông tin về doanh nghiệp bảo hiểm/ Information of insurance enterprise: 

Tên gọi/Name: Samsung Life Insurance 
Quốc tịch/Nationality: Hàn Quốc 
Năm thành lập/ 
Established year: 

1957 

Địa chỉ/Address: 11 Seocho-daero 74-gil, Seocho-gu, Seoul 06620, Hàn 
Quốc  

Lĩnh vực hoạt động/ Scope 
of operation: 

Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, tín dụng, hưu trí nhóm, 
kinh doanh quỹ và tín thác đầu tư 
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VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SHINHAN LIFE 
INSURANCE CORPORATION TẠI HÀ NỘI 

1. Thông tin về Văn phòng đại diện tại Việt Nam/ Information of representative 
office in Vietnam: 

                
Ông Park SeongYeol 

Trưởng văn phòng đại diện/Chief Representative 

Tên VPĐD/Name of 
Representative Office: 

Shinhan Life Insurance Corporation - Hanoi 
Representative Office 

Địa chỉ đặt trụ sở 
chính/Address:  

 
P2501-02, Tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark, Khu 
E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Mễ Trì, quận 
Nam Từ Liêm, Hà Nội 

Điện thoại/Tel: (024) 3766 2000 

Website: www.shinhanlife.co.kr 
Email: psy21@shinhan.com; phandieuquynh@shinhan.com 

Số lượng nhân viên của 
VPĐD/Number of staff(s): 

02 người (người Việt Nam: 01 người, người nước 
ngoài: 01 người) 

2. Thông tin về doanh nghiệp bảo hiểm/ Information of insurance enterprise: 

Tên gọi/Name: Shinhan Life Insurance Co., Ltd. 
Quốc tịch/Nationality: Hàn Quốc 

Năm thành lập/ 
Established year: 

04/01/1990 

Địa chỉ/Address: Shinhan L-Tower, 358 Sam-ilDearo, Jung-gu, Seoul, 
HànQuốc 

Lĩnh vực hoạt động/ 
Scope of operation: 

Kinh doanh Bảo hiểm nhân thọ 
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VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY BẢO HIỂM 
NHÂN THỌ SUMITOMO TẠI HÀ NỘI 

1. Thông tin về Văn phòng đại diện tại Việt Nam/ Information of representative 
office in Vietnam: 

 
Ông Teruo Shimmen 

Trưởng văn phòng đại diện/Chief Representative 
  
Tên VPĐD/Name of 
Representative Office: 

Sumitomo Life Insurance Company Hanoi 
Representative Office 

Địa chỉ đặt trụ sở 
chính/Address:  

 

Tầng 11 tòa nhà Thủ Đô, 72 Trần Hưng Đạo, quận 
Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam 

Điện thoại/Tel: (024) 3946 0444 
Fax: (024) 3946 0445 
Email: thanh_phuong@sumitomolife.vn 

Số lượng nhân viên của 
VPĐD/Number of staff(s): 

05 người (người Việt Nam: 03 người; người nước 
ngoài: 02 người) 

2. Thông tin về doanh nghiệp bảo hiểm/ Information of insurance enterprise: 

Tên gọi/Name: Sumitomo Life Insurance Company 
Quốc tịch/Nationality: Nhật Bản 
Năm thành lập/ 
Established year: 

1947 

Địa chỉ/Address: 1-4-35, Shiromi, Chuo-ku, Osaka, Osaka prefecture, Japan 
Lĩnh vực hoạt động/ Scope 
of operation: 

Bảo hiểm nhân thọ 
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VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY  
ASIA CAPITAL REINSURANCE GROUP 

PTE LTD 

1. Thông tin về Văn phòng đại diện tại Việt Nam/ Information of representative 
office in Vietnam: 

 
Ông Hoàng Minh Tuấn 

Trưởng văn phòng đại diện/Chief Representative 

Tên VPĐD/Name of 
Representative Office: 

Asia Capital Reinsurance Group Pte Ltd Representative 
Office 

Địa chỉ đặt trụ sở 
chính/Address:  

Tầng 7, Toà nhà Agrex, 58 Võ Văn Tần, Phường 6, 
Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 

Điện thoại/Tel: (028) 3933 3713 

Fax: (028) 3933 3714 
Website: http://asiacapitalre.com/ 
Email: minhtuan.hoang@asiacapitalre.com 
Số lượng nhân viên của 
VPĐD/Number of staff(s): 

02 người (người Việt Nam: 02 người) 

2. Thông tin về doanh nghiệp bảo hiểm/ Information of insurance enterprise: 

Tên gọi/Name: Asia Capital Reinsurance Group Pte Ltd 

Quốc tịch/Nationality: Singapore 
Năm thành lập/ 
Established year: 

2006 

Địa chỉ/Address: 6 Temasek Boulevard #08-01 Suntec Tower 4, 
Singapore 038986 

Lĩnh vực hoạt động/ Scope 
of operation: 

Tái bảo hiểm 
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VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY MÔI GIỚI 
BẢO HIỂM MALAKUT TẠI HÀ NỘI 

1. Thông tin về Văn phòng đại diện tại Việt Nam/ Information of representative 
office in Vietnam: 

 
Ông Vũ Trọng Quân 

Trưởng văn phòng đại diện/Chief Representative 

Tên VPĐD/Name of 
Representative Office: 

Representative Office of CJSC Malakut Insurance 
Brokers in Hanoi 

Địa chỉ đặt trụ sở 
chính/Address:  

Phòng 1701, Tầng 17, Tòa nhà DMC, 535 Kim Mã, 
Quận Ba Đình, Hà Nội. 

Điện thoại/Tel: (024) 6661 6609 
Fax: (024) 3834 3272 
Website: www.malakut.com; www.malakut.vn 
Email: mail@malakut.vn; vuquan@malakut.vn 
Số lượng nhân viên của 
VPĐD/Number of staff(s): 

01 người (người Việt Nam: 01 người) 

2. Thông tin về doanh nghiệp môi giới bảo hiểm/Information of Insurance 
brokerage business overseas: 

Tên gọi/Name: CJSC Malakut Insurance Brokers 
Quốc tịch/Nationality: Liên bang Nga 
Năm thành lập/ 
Established year: 

1999 

Địa chỉ/Address: Malaya Sukharevskaya Sq., 12, Moscow, 127051, 
RUSSIA 

Lĩnh vực hoạt động/ Scope 
of operation: 

Môi giới bảo hiểm và tái bảo hiểm, dịch vụ HR và giải 
quyết khiếu nại 
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AlexanderLeed  VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY ALEXANDER 
LEED RISK SERVICES 

1. Thông tin về Văn phòng đại diện tại Việt Nam/ Information of representative 
office in Vietnam: 

 
Ông Chen, Chun Jen 

Trưởng văn phòng đại diện/Chief Representative 
     
Tên VPĐD/Name of 
Representative Office: 

Alexander Leed Risk Services, Inc. (Representative 
office) 

Địa chỉ đặt trụ sở 
chính/Address:  

 

Số 02, Đường số 16, Khu Him Lam, P. Tân Hưng, Quận 
7, Thành phố Hồ Chí Minh  

Điện thoại/Tel: (028) 62983697 
Fax: (028) 62983779 

Website: www.leed.com.tw 
Email: toni_chen@leed.com.tw 
Số lượng nhân viên của 
VPĐD/Number of staff(s): 

01 người (người Việt Nam: 01 người) 

2. Thông tin về doanh nghiệp môi giới bảo hiểm/Information of Insurance 
brokerage business overseas: 

Tên gọi/Name: Công ty  Alexander Leed Risk Services  

Quốc tịch/Nationality: Đài Loan 
Năm thành lập/ 
Established year: 

28/3/2001 

Địa chỉ/Address: Số 32, Tầng 7, Phố Bade, Đoạn 3, Thành phố Đài Bắc, 
Đài Loan 

Lĩnh vực hoạt động/ 
Scope of operation: 

Môi giới bảo hiểm phi nhân thọ và môi giới bảo hiểm 
nhân th 



THÒ TRÖÔØNG BAÛO HIEÅM VIEÄT NAM NAÊM 2015 

 

 


